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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Minh Hồng 

Các Thẩm phán:                          Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

                                                     Ông  Lê Hoài Nam 

- Thư ký phiên tòa:  Ông Vũ Hoàng Giang – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Nam Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: 

                                   Bà Đinh Thị Thanh Tâm - Kiểm sát viên.  

Ngày  14 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 56/2020/TLPT-HS 

ngày 10 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo Trần Văn L, Nguyễn Văn V do có 

kháng cáo của bị cáo Trần Văn L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

31/2020/HS-ST ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu. 

 - Bị cáo có kháng cáo: Trần Văn L, sinh năm 1988;  Giới tính: nam. 

ĐKHKTT và nơi cư trú: Xóm A xã HL, huyện HH, tỉnh NĐ; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hoá (học vấn) 9/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: Công giáo; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Hậu, sinh năm 1966, con bà Nguyễn 

Thị Sinh, sinh năm 1970; vợ: Đồng Thị H, sinh năm 1990 có 02, con lớn sinh 

năm 2010, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án: Ngày 19/4/2011TAND huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định xử phạt 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

05 năm về tội “Cướp tài sản”; Ngày 31/8/2016 TAND Thành phố Nam Định xử 

phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” với tình tiết tăng nặng 

“tái phạm”; tiền sự: không; tạm giữ từ ngày 21-02-2020 đến ngày 28-02-2020 

chuyển tạm giam. Có mặt. 

 - Bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị: 

Nguyễn Văn V, sinh năm: 1985; giới tính: Nam; Nơi cư trú: Xóm VL, xã HL, 



2 

 

huyện HH, tỉnh NĐ. 

 - Bị hại: Anh Phan Đăng Y, sinh năm 1978. 

Nơi cư trú: Thôn ĐL, xã NV, huyện NĐ, tỉnh NĐ. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  Chị Lưu Thị Thu U, sinh năm 

1988; Nơi cư trú: Xóm VL, xã HL, huyện HH, tỉnh NĐ. 

 - Người làm chứng: 

 1. Anh Bùi Văn T, sinh năm 1971;  Nơi cư trú: Xóm VL, xã HL, huyện 

HH, tỉnh NĐ. 

 2. Chị Đồng Thị H, sinh năm: 1989; Xóm A, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định. 

 3. Chị Phạm Thị N, sinh năm: 1983; nơi cư trú: Xóm VL, xã HL, huyện 

HH, tỉnh NĐ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Lợi dụng nhà anh Phan Đăng Y không có người 

trông coi, ngày 17-02-2020 Nguyễn Văn V và Trần Văn L bàn nhau lấy trộm đôi 

cánh cửa bằng inox trên tầng tum nhà anh Yên. Chiều ngày 17-02-2020, Văn 

dùng sim có số thuê bao 0976922456 lắp vào điện thoại Nokia 105 của vợ là 

Lưu Thị Thu U và gọi cho Long nói “Hay lấy mẹ nó đi không thằng khác lấy 

mất”, Long hiểu ý Văn là rủ đi lấy cánh cửa nhà anh Yên nên đồng ý. Khoảng 

19 giờ 30’ cùng ngày, Long điều khiển xe mô tô kiểu dáng Dream màu mận chín 

không biển kiểm soát đến nhà Văn. Văn nhờ Long chở đến nhà ông Bùi Văn T 

ở cùng xóm để trả tiền bánh mì, khi về đến nhà Văn, Văn bảo Long “Lên đi tao 

ở dưới trông cho”. Long đi qua cửa hông vào nhà anh Yên rồi theo cầu thang lên 

tum tầng 2. Long dùng tay tháo 02 cánh cửa tum rồi mang xuống đưa cho Văn. 

Biết nhà ông Thọ đang xây nhà nên khoảng 22 giờ 30’, Văn điều khiển xe chở 

Long ngồi sau ôm 02 cánh cửa đến nhà ông Thọ bán. Khi đến nhà ông Thọ, thấy 

nhà tắt điện đi ngủ Văn gọi điện cho ông Thọ hỏi “Cậu có mua cánh cửa không” 

ông Thọ bảo có và ra mở cửa. Văn bảo Long đứng chờ ở ngoài còn mình vào 

nhà thoả thuận giá với ông Thọ. Văn ra giá 02 cánh cửa giá 2.000.000đồng, ông 

Thọ chê cửa cũ nên trả 1.500.000đồng, Văn đồng ý. Sau khi nhận tiền, Văn và 

Long đến quán Internet chơi game. Văn nạp vào tài khoản của Văn và Long mỗi 

người 200.000đồng, trả tiền chơi game 100.000đồng còn lại Văn chia cho Long 

500.000đồng. Đến ngày 20-02-2020, anh Yên phát hiện cánh cửa bị mất nên đã 

trình báo Công an xã Hải Lý. 

 Tại bản kết luận định giá tài sản số 04/KL-HĐĐG ngày 21-02-2020 của 
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Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hải Hậu kết luận: 02 cánh 

cửa bằng inox mà Văn và Long trộm cắp của nhà anh Yên có giá trị 

4.000.000đồng. 

 Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu hồi tang vật trả cho người bị 

hại. Gia đình các bị cáo cũng đã trả lại cho ông Thọ số tiền 1.500.000đồng. Sau 

khi nhận lại tài sản, anh Yên và ông Thọ không có yêu cầu gì về phần dân sự. 

 * Với nội dung vụ án nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 

31/2020/HS-ST ngày 27-5-2020 của Toà án nhân dân huyện Hải Hậu, đã quyết 

định: 

 1. Căn cứ: điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Văn L; khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 

và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn V. 

 Tuyên bố các bị cáo Trần Văn L và Nguyễn Văn V phạm tội “Trộm cắp 

tài sản” 

 Xử phạt bị cáo Trần Văn L 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 21/02/2020. 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

21 tháng 02 năm 2020. 

 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông 

báo quyền kháng cáo cho các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan. 

 * Ngày 01-6-2020, bị cáo Trần Văn L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.   

  * Tại phiên toà:  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định kết luận về vụ án: Đơn 

kháng cáo của bị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Cấp sơ thẩm 

xét xử bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” là đúng người, đúng tội, không oan. 

 Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. 

Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo. Đề nghị Hội 

đồng xét xử căn cứ Điều 355, 356 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Về phần thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Văn L làm trong thời 

hạn luật định, được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

 [2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định: 
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Căn cứ vào lời khai nhận của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên 

toà hôm nay; Lời khai của bị hại; Kết luận định giá tài sản và các tài liệu chứng 

cứ khác đã được thu giữ trong quá trình điều tra có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 

19 giờ 30’ ngày 17-02-2020, lợi dụng nhà anh Phan Đăng Y không có người 

trông coi, Trần Văn L đã cùng Nguyễn Văn V lén lút vào lấy trộm 02 cánh cửa 

inox trên tầng tum nhà anh Yên. 

 Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Hải Hậu kết luận: 02 cánh cửa bằng inox mà Văn và Long trộm cắp của 

nhà anh Yên có giá trị 4.000.000đồng. 

 Trần Văn L đã tái phạm chưa được xoá án tích nay lại tiếp tục phạm tội 

nên hành vi của bị cáo Long thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm”, tội phạm 

và hình phạt được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 Từ những căn cứ nêu trên, Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần Văn 

L về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g khoản 2 Điều 173; Nguyễn Văn V về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Trần Văn L vẫn giữ nguyên nội dung 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

 Trên cơ sở xem xét khách quan, toàn diện vụ án, căn cứ các quy định của 

pháp luật, xét thấy cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Trần Văn L 30 (ba mươi) 

tháng tù là hoàn toàn có cơ sở, tương đối phù hợp với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết 

giảm nhẹ nào mới nên không có cơ sở chấp nhận. 

 Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải nộp án phí hình sự 

phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xét. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ: điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 Căn cứ: điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự.   

 Tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Xử phạt bị cáo Trần Văn L 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 21 tháng 02 năm 2020. 

 3. Về án phí: Bị cáo Trần Văn L phải nộp 200.000đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 
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 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                         
- VKSND - CA tỉnh Nam Định;                          
- TAND – VKS – CA huyện Hải Hậu; 

- Chi cục THA huyện Hải Hậu; 
- Người tham gia tố tụng;  

- Lưu HS, VP.                                                                                              

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

                           Mai Thị Minh Hồng 

 

 

 


